
STT Tên trung tâm Địa chỉ Loại hình Kỹ năng đào tạo Địa bàn Ghi chú

1

Cơ sở giáo dục kỹ năng sống dành cho học 

sinh TH và THCS (Cty Cổ phần Phát triển 

Giáo dục Quốc tế GAIA - Chi nhánh Bình 

Dương)

Lô C7, Đường số 3, KDC Hiệp Phát 2, phường 

Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

Tư thục Thủ Dầu Một

2

Cơ sở giáo dục kỹ năng sống dành cho học 

sinh TH và THCS (Công ty TNHH MTV Phát 

triển kỹ năng Bảo Vân)

Số 204/2, KP 1B, phường An Phú, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Thuận An

3

Giáo dục kỹ năng sống thông qua Chương 

trình phát triển tối ưu trí tuệ dành cho trẻ em 

dưới 06 tuổi

Ô 23-Lô liền kề 2, đường Hoàng Hoa Thám, 

khu dân cư Phú Thuận, Khu 6, phường Phú Lợi, 

thành phố, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

Tư thục Thủ Dầu Một

4
Chi nhánh 2: Cở sở bồi dưỡng Toán tư duy 

Mathnasium 

Tầng 3 - Tòa nhà Becamex Tower - Số 230, 

đường Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tư thục Thủ Dầu Một

5 Cở sở bồi dưỡng kỹ năng Toán Trí Tuệ
Số 13A/40, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ 

An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dươn
Tư thục Dĩ An

Danh sách gồm 05 trung tâm./.

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-GDTrHTX ngày     tháng     năm 202... của Sở GDĐT)

DANH SÁCH TRUNG TÂM KỸ NĂNG SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc



STT Tên trung tâm Địa chỉ Loại hình Ngôn ngữ đào tạo Địa bàn Ghi chú

1
Chi nhánh 7 - Trung tâm Ngoại 

ngữ Âu Châu

Số 39, Đường D13, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai 

Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Bàu Bàng

2 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Nhân
Thửa đất số 289, tờ bản đồ số 03, Ấp 4, xã Tân Hưng, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Bàu Bàng

3 Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Anh
Số 59, Đường D5, Tổ 6, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai 

Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Bàu Bàng

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Danh sách gồm 03 trung tâm./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÀU BÀNG



STT Tên trung tâm Địa chỉ Loại hình Ngôn ngữ đào tạo Địa bàn Ghi chú

1
Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại 

ngữ Đại Bắc Âu 

Thửa 450, tờ bản đồ 44, ấp An Thành, xã An Tây, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Bến Cát

2
Chi nhánh 8 - Trung tâm Ngoại 

ngữ Âu Châu

Số 17-19, Đường số 1, Trung tâm Hội nghị, Khu phố 2, phường 

Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Bến Cát

3 Trung tâm Ngoại ngữ Âu Việt
Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 44, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Bến Cát

4 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Âu
Số 8M, Khu đô thị Mỹ Phước 2, Đường XC1, Khu phố 3, phường 

Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Bến Cát

5
Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Sao 

Việt

Số 8, Đường NL7, Tổ 3, Khu phố 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Bến Cát

6 Trung tâm Ngoại ngữ Gia Hân
Thửa đất số 4071, Tờ bản đồ số 7, Đường D12, Khu phố 6, 

phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Trung Bến Cát

7
Chi nhánh 4 - Trung tâm Ngoại 

ngữ Gia Hân

Thửa đất số 531, Tờ bản đồ số 22, khu Biệt thự Westerland, 

Đường G18, Khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương

Tư thục Tiếng Trung Bến Cát

8
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Trung cấp Kinh tế Bình Dương

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương - Ấp 2, xã Tân Định, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Công lập Tiếng Anh, Tiếng Trung Bến Cát

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Danh sách gồm 08 trung tâm./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN CÁT



STT Tên trung tâm Địa chỉ Loại hình Ngôn ngữ đào tạo Địa bàn Ghi chú

1
Trụ sở chính - Trung tâm 

Ngoại ngữ Ga Xa Xy

Số 113, đường Hùng Vương, Khu phố 4B, thị trấn Dầu 

Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dầu Tiếng

2
Trung tâm Ngoại ngữ Anh 

Việt Anh

Số 46, Đường Trường Chinh, khu phố 4B, thị trấn Dầu 

Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dầu Tiếng

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DẦU TIẾNG

Danh sách gồm 02 trung tâm./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc



STT Tên trung tâm Địa chỉ Loại hình Ngôn ngữ đào tạo Địa bàn Ghi chú

1 Trung tâm Ngoại ngữ Âu Mỹ
Số 416, Nguyễn An Ninh, Khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

2
Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại 

ngữ Âu Mỹ

Số 391, Nguyễn An Ninh, Khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

3 Trung tâm Ngoại ngữ Ki Mo Chi
Số 81, đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

4
Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại 

ngữ Ki Mo Chi

Số 189-191, Đường GS1, Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ 

Quảng Trường Xanh, khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

5 Trung tâm Ngoại ngữ Năm Sao
Số 547, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường 

An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

6
Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại 

ngữ Năm Sao

Sô 5, Đường Lý Thường kiệt, Khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

7
Chi nhánh 2 - Trung tâm Ngoại 

ngữ Âu Châu

Số 8, Đường Phan Bội Châu, Khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

8 Trung tâm Ngoại ngữ  Ga L Vin

Ô 9-10, Lô B7, Khu nhà ở đường sắt, đường Lý Thường Kiệt, khu 

phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương

Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ DĨ AN



9 Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Kim
Số 132/8, Đường Trần Hưng Đạo, khu phố Đông A, phường Đông 

Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

10 Trung tâm Ngoại ngữ Châu Âu
Số 117/9, Đường Hai Bà Trưng, Khu phố Đông B, phường Đông 

Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

11
Trung tâm Ngoại ngữ Dẫn Đầu 

Tương Lai

Tầng 1, Khu nhà công vụ ĐHQG-HCM, khu phố Tân Hòa, phường 

Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

12
Trung tâm Ngoại ngữ Khủng Long 

Xanh

Số A1-02, Khu dân cư Him Lam Phú Đông – Số 01, đường Trần Thị 

Vững, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

13 Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Âu

số 61, đường D1, Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Thịnh VI, Khu 

phố Nội Hóa 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương

Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

14 Trung tâm Ngoại ngữ Sao Việt
Số 52 Đường C, Khu Trung tâm hành chính, Khu phố Nhị Đồng 2, 

phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

15
Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng 

Nhí

Số 254A-254B, Đường Võ Thị Sáu, khu phố Tây A, phường Đông 

Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

16 Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu
Số 67-69, đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

17
Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh 

Quốc

Lô E2-12, Đường C, Dự án Phát triển Đông Á, phường An Bình, 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

18 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Bình
Số 56, đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Bình, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

19
Trung tâm Giáo dục Anh ngữ Hội 

Việt Mỹ 39

Số 22, Đường M, Khu Trung tâm hành chính, khu phố Nhị Đồng 2, 

phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục - VNN Tiếng Anh Dĩ An



20
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Toàn Thắng

Số 7/30 (số mới 214), Đường Nguyễn An Ninh, khu phố Bình Minh 

II, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục

Tiếng Anh - Tin 

học
Dĩ An

21
Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học Toàn Thắng

Số 87/4 (số mới 10), đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Đông A, 

phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục

Tiếng Anh - Tin 

học
Dĩ An

22
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Nâng Tầm

Ô 4, Lô C1, Khu nhà ở Phú Hồng Thịnh 10, phường Bình An, thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục

Tiếng Anh - Tin 

học
Dĩ An

23
Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Ni 

Di

Số 107, Đường D9, Khu dân cư - Dịch vụ Tân Bình, khu phố Tân 

Thắng, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

24
Chi nhánh 1- Trung tâm Ngoại ngữ 

Đại Tín

 Số 6-8, Đường L, khu Trung tâm hành chính, khu phố Nhị Đồng 2, 

phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Dĩ An

 

Danh sách gồm 24 trung tâm./.



STT Tên trung tâm Địa chỉ Loại hình Ngôn ngữ đào tạo Địa bàn Ghi chú

1 Trung tâm Ngoại ngữ Đại Bắc Âu
Số 20, Đường Hùng Vương, thị trấn Phước Vĩnh, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Phú Giáo

2 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Việt Mỹ
Số 668, đường ĐT 741, ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Phú Giáo

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Danh sách gồm 02 trung tâm./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ GIÁO



STT Tên trung tâm Địa chỉ Loại hình Ngôn ngữ đào tạo Địa bàn Ghi chú

1 Trung tâm Ngoại ngữ Cầu Vồng

Thửa đất số 212, Tờ bản đồ số 27, Đường ĐT746, khu 

phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, thành phố 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tư thục Tiếng Anh Tân Uyên

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Danh sách gồm 01 trung tâm./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TÂN UYÊN



STT Tên trung tâm Địa chỉ Loại hình Ngôn ngữ đào tạo Địa bàn Ghi chú

1
Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại ngữ 

Anh Việt Mỹ

Số 383, đường Phan Đăng Lưu, tổ 45, Khu 6, phường Hiệp 

An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

2 Trung tâm Ngoại ngữ Tự nhiên 
Số 51-H, khu nhà ở đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú 

Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

3
Chi nhánh 1 -Trung tâm 

Ngoại ngữ Tự nhiên 

Số 02, Đường 30 tháng 4, Khu phố 2, phường Phú Hòa, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

4 Trung tâm Ngoại ngữ Âu Châu
Số 23, Khu 3, Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

5
Chi nhánh 3 - Trung tâm Ngoại ngữ 

Âu Châu

Số 201, đường CMT8, tổ 44, Khu phố 5, Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

6
Chi nhánh 4 - Trung tâm Ngoại ngữ 

Âu Châu

Số 28/2, đường ĐT 743, Khu phố Bình Quới A, phường 

Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

7
Chi nhánh 6 - Trung tâm Ngoại ngữ 

Âu Châu

Số 2, Đường số 45, Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

8
Chi nhánh 5 - Trung tâm Ngoại ngữ Ga 

La Xy

Số 47, Đường Hoàng Hoa Thám, khu dân cư Hiệp Thành 

III, Khu phố 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương

Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT



9
Chi nhánh 7 - Trung tâm Ngoại ngữ 

H123

Số 98, CMT8, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

10
Trung tâm Giáo dục Anh ngữ Hội Việt 

Mỹ 37

Tầng 2, tòa nhà Becamex Tower, Số 230 ĐLBình Dương, 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

Tư thục - VNN Tiếng Anh Thủ Dầu Một

11
Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo tại 

Bình Dương

Số 310, đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

12
Trung tâm Đào Tạo Anh ngữ Wall 

Street English - Chi nhánh Bình Dương

Tầng 3 - Tòa nhà Becamex Tower - Số 230, đường Đại lộ 

Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

13
Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ ILA tại 

Bình Dương

Số 657 đường Cách mạng tháng Tám, phường Phú Cường, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

14 Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Sao
Số 57, Đường 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường 

Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

15 Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Mỹ

Số 1321, Đường Huỳnh Văn Lũy, Tổ 1, Khu phố 3, 

phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

16
Trung tâm Ngoại ngữ Cộng Đồng 

Ngôn ngữ Quốc tế

Số 330, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

17 Trung tâm Ngoại ngữ Đại Tín
Số 08, Nguyễn Văn Tiết, Khu 4, phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

18 Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Nguyễn
Số 9-11, Đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

19 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Gia
Số 44, đường số 30, khu phố 2, phường Hòa Phú, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một



20 Trung tâm Ngoại ngữ Kỷ Nguyên E Ra
Số 70, đường An Mỹ, Khu phố 3, phường Phú Mỹ, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

21 Trung tâm Ngoại ngữ Nắm Bắt
Số 209 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hiệp Thành, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

22 Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Mỹ
Số 1, đường D2, KĐT Phúc Đạt, phường Phú Lợi, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

23 Trung tâm Ngoại ngữ Pétrus Ký
Số 02, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

24 Trung tâm Ngoại ngữ Phản Xạ
Số 69, đường An Mỹ-Phú Mỹ, Khu phố 6, phường Phú 

Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

25 Trung tâm Ngoại ngữ Tinh Thông
Số 105, Đường D, Khu dân cư Chánh Nghĩa, phường 

Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

26 Trung tâm Ngoại ngữ UP
Số 97, Đường D1, Khu dân cư Phú Hòa, phường Phú Hòa, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

27 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ
Số 354 (số cũ 5/5) Đại lộ Bình Dương, Tổ 1, Khu phố 1, 

Phường Phú Lợi,thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

28
Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại ngữ và 

kỹ năng tính toán O Lim Pi A

Thửa đất số 240, tờ bản đồ số 29-4, đường Ngô Văn Trị, 

Khu phố 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

29
Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon 

Thủ Dầu Một

Số 111, đường Trần Phú, phường Chánh Nghĩa, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thủ Dầu Một

30 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Sứ
Sô 94, đường Nguyễn Văn Trỗi, Khu phố 7, phường Hiệp 

Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục

Tiếng Anh, Tiếng 

Nhật
Thủ Dầu Một



31 Trung tâm Ngoại ngữ Ý Tưởng

nhà số 8, thửa số 8, Lô A 13, đường số 5, KDC Hiệp 

Thành 3, Phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

Tư thục
Tiếng Anh, Tiếng 

Hàn
Thủ Dầu Một

32 Trung tâm Ngoại ngữ Thành Nhân
số 108, Đường D2, Khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú 

Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Trung Thủ Dầu Một

Danh sách gồm 32 trung tâm./.



STT Tên trung tâm Địa chỉ Loại hình Ngôn ngữ đào tạo Địa bàn Ghi chú

1
Trụ sở chính - Trung tâm Ngoại ngữ và 

KNTT O Lim Pi A

Số 2/32, đường Nguyễn Du, khu phố Bình Đức, phường Bình 

Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương;
Tư thục Tiếng Anh Thuận An

2 Trung tâm Ngoại ngữ Tuấn Anh
Số 39B-40B/46, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thuận An

3
Chi nhánh 1 - Trung tâm Đào tạo 

Ngoại ngữ ILA tại Bình Dương

Lô F16, Tầng 1, TTMS AEON - Bình Dương Canary - Số 01, 

ĐLBình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Tư thục Tiếng Anh Thuận An

4
Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại ngữ 

Âu Châu

Số 494-581, Nguyễn Trãi, Khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Lái 

Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Tư thục Tiếng Anh Thuận An

5
Chi nhánh 5 - Trung tâm Ngoại ngữ 

Âu Châu

Số 30, Ô 25, Lô DC 01, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thuận An

6 Trung tâm Ngoại ngữ Phước Tuệ
Số 48/12, đường Bình Chuẩn 35, khu phố Bình Phước B, 

phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thuận An

7 Trung tâm Ngoại ngữ Á Âu
Số 97, DC 29, Đường D1, Khu phố 4, Phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thuận An

8 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Á Châu
số 14A/15, Tổ 25, Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thuận An

9 Trung tâm Ngoại ngữ Tê Rê Sa
C6-02-03-04, Đường số 1, Khu Ehome 4, Khu phố Hòa Long, 

phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thuận An

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUẬN AN



10 Trung tâm Ngoại ngữ Ngọc Anh
Số 37A, Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Bình Hòa, phường Lái 

Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thuận An

11 Trung tâm Ngoại ngữ Quang Minh
Số 87Bis, đường CMT8, Tổ 14, Khu phố Đông Tư, phường Lái 

Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Nhật Thuận An

12
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Công 

đoàn

Đường N2, Cụm Sản xuất An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Công lập

Tiếng Anh, Tiếng 

Trung, Tin học
Thuận An

13
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trí 

Việt 

25 - 27, Phan Thanh Giản, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh - Tin học Thuận An

14
Chi nhánh 1- Trung tâm Ngoại ngữ Á 

Mỹ

Số 1A/1, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tư thục Tiếng Anh Thuận An

Danh sách gồm 14 trung tâm./.


